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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 14/08/2022 

                                           Môn: TRẮC ĐỊA 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

 

Giả sử có 2 điểm A, B trên mặt đất, biết độ cao của điểm A là HA, 

cần xác định độ cao HB của điểm B.  

Đặt máy tại A, định tâm cân bằng máy.   

 

 

0,25 

Đo chiều cao máy i.   0,25 

Dựng mia thẳng đứng tại B.   0,25 

Quay ống kính ngắm mia tại B, đọc trị số trên mia theo 3 chỉ: trên 

(T), giữa (G) và dưới (D). Kiểm tra số đọc: 

 2mm. Nếu số đọc thỏa điều kiện ghi vào 

sổ đo.  

 

0,25 

Chênh cao giữa 2 điểm A và B được tính theo công thức: 

hAB = i – b 

i: chiều cao máy. 

b: giá trị số đọc chỉ giữa của mia dựng tại B. 

 

0,25 

Độ cao của điểm B được tính theo công thức:   HB = HA + hAB 0,25 

B

A

13

14
T

G

D

HA

HB

b

hAB

i

MNG

 

 

0,5 

  Tổng điểm câu 1 2,00đ 

2 a Diện tích thửa đất: 
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b Sai số trung phương diện tích thửa đất: 

m
S
 ±

¶S

¶h
AC

æ

è
çç

ö

ø
÷÷

2

.m
h
AC

2 
¶S

¶d
AB

æ

è
çç

ö

ø
÷÷

2

.m
d
AB

2 
¶S

¶d
CD

æ

è
çç

ö

ø
÷÷

2

.m
d
CD

2

0,25 

; ;
2 2 2

A B C D A C A C

A C A B C D

d d h hS S S

h d d

¶ ¶ ¶
  

¶ ¶ ¶  
0,25 

m
S

 ±
d
AB
d

CD

2

æ

è
ç

ö

ø
÷

2

.m
hAC

2 
h
AC

2

æ

è
ç

ö

ø
÷

2

.m
dAB

2 
h
AC

2

æ

è
ç

ö

ø
÷

2

.m
dCD

2

 ±
1535

2

æ

è
ç

ö

ø
÷

2

.0,0012 
12

2

æ

è
ç

ö

ø
÷

2

.0,0032 
12

2

æ

è
ç

ö

ø
÷

2

.0,032

 ±0,183m2

 

0,5 

Sai số trung phương tương đối diện tích thửa đất: 

1 0,183 1

300 1639
S

S

m

T S
  

 

 

0,5 

  Tổng điểm câu 2 2,00đ 

3 a Độ dài đoạn thẳng AB: 

   
2 22 2 204,45 185,2 330,79 273,512 60,426AB AB ABd X Y m         

0,5 

Tính góc hai phương:  
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 cạnh AB thuộc phần tư I 

góc định hướng    071 25'25"AB ABR    

0,5 

b    Toạ độ điểm C: 

0 0 0 0 0180 71 25'25" 105 15 '20" 180 146 10 '5"BC AB B          

0,5 

  0.cos 150,5.cos146 10 '5" 125,016BC BC BCX d m      

0.sin 150,5.sin146 10 '5" 83,792BC BC BCY d m     

0,5 

 

204,45 ( 125,016) 79,434

330,79 83,792 414,582
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  Tổng điểm câu 3 2,50đ 
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Câu 4 Phần Nội dung 
Thang 

Điểm 

 

 

 

 

 - Tính sai số khép độ chênh cao:  

fh = ∑ hi –(HB – HA) 

    = [312+(-115)+(-421)+(-105)+218]-( 2315-2436)  

    = 10mm 

0,25 

 50 1,032 50,8cf
hf mm ±  ±   cf

hh ff   0,25 

 

Điểm 

Khoảng 

cách 

di,i+1(m) 

 

Độ 

chênh 

cao hi 

(mm) 

 

Số hiệu 

chỉnh vi 

(mm) 

(1,0đ) 

Độ 

chênh 

cao sau 

h/c h’i 

(mm) 

(1,0đ) 

Độ cao 

điểm k/c 

Hi+1(m) 

(1,0đ) 

A 
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B 

 

215,5 

 

116,7 

 

228,6 

 

312,8 

 

158,4 
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-2 

 

-1 

 

-2 

 

-3 

 

-2 

 

+310 

 

-116 

 

-423 
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2,436 

 

2,746 
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2,207 

 

2,099 
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  1032 -111 -10   
 

3,0 

Tổng điểm câu 4 3,50đ 

 


